
 

 

               TÒA ÁN NHÂN DÂN 

                   HUYỆN CỦ CHI 

       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

      Bản án số: 436/2020/DS-ST 

      Ngày: 29-12-2020 

V/v: Tranh chấp hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất; Công 

nhận hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

         

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Hồng Ngọc. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nguyễn Phước Trinh. 

2. Bà Phạm Thị Ngọc. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Đức - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Huyền - Kiểm sát viên. 

  Trong ngày 29 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện C xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 146/2020/TLST-DS ngày 14 tháng 

5 năm 2020 về “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Yêu 

cầu công nhận quyền sử dụng đất” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

366/2020/QĐXXST-DS ngày 13 tháng 11 năm 2020 và Quyết định hoãn phiên 

tòa số 367/QĐST-DS ngày 08/12/2020, giữa các đương sự:  

1. Nguyên đơn: Bà Lê Thị H, sinh năm: 1951. 

Địa chỉ: Số 230, đường B, ấp A, xã A, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Lê Hoàn V, sinh năm: 

1972. (Có mặt) 

Địa chỉ: Số 24A, Quốc lộ 22, Tổ 4, ấp B2, xã T, huyện C, Thành phố Hồ 

Chí Minh.  

2. Bị đơn: Ông Trần Văn P, sinh năm: 1948 và bà Lý Thị T, sinh năm: 
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1951 (Vắng mặt) 

Địa chỉ: Số 232, đường B, ấp A, xã A, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Bà Bùi Thị S, sinh năm: 1988 (có đơn xin vắng mặt). 

- Ông Nguyễn Khang Đ, sinh năm: 1983 (có mặt). 

Cùng địa chỉ: Số 230, đường B, ấp A, xã A, huyện C, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa nguyên đơn bà Lê Thị H và 

người đại diện theo ủy quyền của bà H là ông Lê Hoàn V cùng thống nhất trình 

bày: 

Ngày 09/8/2005, bà Lê Thị H có nhận chuyển nhượng của vợ chồng ông 

Trần Văn P và bà Lý Thị T diện tích đất 290,2m
2
 thuộc một phần thửa đất số 

127, tờ bản đồ số 28, xã A, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh, theo Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số 01/QSDĐ ngày 02/02/2000 của UBND huyện C cấp 

cho ông Trần Văn P. Tại thời điểm chuyển nhượng trên đất có một căn nhà cấp 

4, diện tích 44m
2
.  

Ngay sau khi nhận chuyển nhượng nhà đất, bà H đã sửa chữa lại căn nhà, 

xây tường rào bằng gạch tô, khung sắt B40 và trồng nhiều cây trồng lâu năm 

trên đất như mít và bạch đàn, từ đó đến nay bà H cùng gia đình con trai Nguyễn 

Khang Đ ở ổn định trên đất không ai tranh chấp. 

Khi có nhu cầu làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên bà H yêu cầu 

ông P và bà Lý Thị T đưa bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

01/QSDĐ ngày 02/02/2000 để bà H làm thủ tục sang tên quyền sử dụng đất 

nhưng bà T và ông P trốn tránh không thực hiện. 

Do đó, bà khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân huyện C công nhận hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất diện tích đất 290,2m
2
 thuộc một phần thửa 

đất số 127, tờ bản đồ số 28, xã A, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tại bản tự khai ngày 04/6/2020, bị đơn ông Trần Văn P và bà Lý Thị T 

trình bày:  

Vợ chồng tôi có ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất 297 cho bà H như bà 

H trình bày, nay bà H khởi kiện yêu cầu công nhận hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng diện tích đất 290,2m
2
 thuộc một phần thửa đất số 127, tờ bản đồ 

số 28, xã A vợ chồng tôi đồng ý. Hiện nay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
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số 01/QSDĐ ngày 02/02/2000 vợ chồng tôi đã thế chấp Ngân hàng Agribank 

chi nhánh A, huyện C nên không thể đưa cho bà H được làm thủ tục sang tên 

quyền sử dụng đất được. Ông P và bà T có đơn xin xét xử vắng mặt. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Khang Đ và bà Bùi Thị 

S cùng thống nhất trình bày:  

Ông bà là con trai và con dâu bà Lê Thị H, ông bà hiện nay cùng bà H ở 

trên thửa đất tranh chấp, ông bà thống nhất với lời trình bày và yêu cầu khởi 

kiện của bà H và không có yêu cầu gì khác, đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm giải quyết vụ 

án: Qua kiểm sát việc giải quyết vụ án từ khi thụ lý đến trước thời điểm Hội 

đồng xét xử nghị án: Thẩm phán và Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng nội dung 

quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015. Đề nghị Hội đồng xét xử: Căn 

cứ vào Khoản 9 Điều 26, điểm a Khoản 1 Điều 35 và điểm c Khoản 1 Điều 39, 

Điều 58, Điều 146, Điều 273 và Điều 280 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 

2015; Căn cứ Điều 73 Luật Đất đai năm 1993; Căn cứ điểm 2.3 Điều 2 Phần II 

Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP, ngày 10/8/2004 của Hội đồng thẩm phán Tòa 

án nhân dân tối cao chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Căn cứ điểm 

đ Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí là người cao tuổi nên được miễn án phí, bà Lý Thị T và ông Trần 

Văn P là người cao tuổi nên được miễn án phí. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm 

tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng, kết quả tranh luận tại phiên tòa, 

Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết:  

Theo đơn khởi kiện và quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn bà Lê Thị 

H yêu cầu Tòa án công nhận quyền sử dụng đất diện tích đất 290,2m
2
 thuộc một 

phần thửa đất số 127, tờ bản đồ số 28, xã A. Đây là quan hệ pháp luật “tranh 

chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công nhận hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất”, quy định tại khoản 3, 9 Điều 26 Bộ luật tố 

tụng dân sự. 

Đất tranh chấp tọa lạc tại xã A, huyện C nên thẩm quyền giải quyết là của 

Tòa án nhân dân huyện C theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 35 và Điểm c 

Khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng Dân sự. 
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[2] Về thủ tục tố tụng:  

Bị đơn bà Lý Thị T đã được Tòa án triệu tập hợp lệ đến phiên tòa lần thứ 

hai nhưng vắng mặt không có lý do. Bị đơn ông Trần Văn P vắng mặt nhưng có 

đơn xin xét xử vắng mặt. Căn cứ Điều 227 và Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự, 

Hội đồng xét xử tiến hành mở phiên tòa và xét xử vắng mặt ông P và bà T. 

[3] Về yêu cầu của đương sự: 

[3.1] Quá trình giải quyết vụ án các đương sự đều thống nhất nội dung: 

Ngày 09/8/2005, bà Lê Thị H cùng ông Trần Văn P và bà Lý Thị T ký kết hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất diện tích 290,2m
2
 thuộc một phần thửa 

đất số 127, tờ bản đồ số 28, xã A, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh, theo Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số 01/QSDĐ ngày 02/02/2000 của UBND huyện 

C cấp cho ông Trần Văn P (nay viết tắt là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất ngày 09/8/2005). Đây là tình tiết sự kiện không cần chứng minh quy 

định tại Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự. 

[3.2] Ông Trần Văn P và bà Lý Thị T trình bày đã thế chấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số 01/QSDĐ ngày 02/02/2000 tại Ngân hàng Agribank 

chi nhánh huyện C nhưng tại Công văn số 1368/CV-NHNoCC-PC ngày 

07/12/2020, Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện C xác định ông Trần Văn P 

và bà Lý Thị T không có thông tin vay vốn tại Agribank chi nhánh huyện C. 

[3.3] Xét hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 09/8/2005 

được lập thành văn bản và được UBND xã A chứng thực; Tại thời điểm ông P 

và bà H ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ông P đã được cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất chuyển nhượng. Từ khi 

nhận chuyển nhượng đất năm 2005 cho đến nay, gia đình bà H đã sử dụng đất 

ổn định không ai tranh chấp, đã xây dựng vật kiến trúc kiên cố (tường rào gạch 

tô, khung sắt lưới B40, lát sân gạch…) và trồng cây lâu năm trên toàn bộ diện 

tích đất (mít, bạch đàn…).  

 [3.4] Do đó, căn cứ vào hướng dẫn tại tiểu mục 2.3 mục 2 phần II 

của Nghị quyết 02/2004/NQ/HĐTP ngày 10 tháng 8 năm 2004 của Hội đồng 

thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn bà Lê Thị H về việc công nhận hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất ngày 09/8/2005. 

[4] Xét đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C là có cơ sở nên chấp 

nhận. 

  [5] Về nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm: Căn cứ điểm đ Điều 12 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/nghi-quyet-02-2004-nq-hdtp-huong-dan-ap-dung-phap-luat-trong-viec-giai-quyet-cac-vu-an-dan-su-hon-nhan-va-gia-dinh-52382.aspx
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hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí: Bị 

đơn ông Trần Văn P và bà Lý Thị T là người cao tuổi nên được miễn án phí dân 

sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ vào Khoản 9 Điều 26, điểm a Khoản 1 Điều 35 và điểm c Khoản 

1 Điều 39, Điều 58, Điều 146, Điều 273 và Điều 280 của Bộ luật Tố tụng Dân 

sự năm 2015; 

Căn cứ Điều 73 Luật Đất đai năm 1993;  

Căn cứ điểm 2.3 Điều 2 Phần II Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP, ngày 

10/8/2004 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;  

Căn cứ điểm đ Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Lê Thị H. 

Công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất lập ngày 

09/8/2005 giữa bà Lê Thị H và ông Trần Văn P.  

Bà Lê Thị H được quyền sở hữu diện tích đất 293,2m
2
 thuộc một phần 

thửa đất số 127, tờ bản đồ số 28, xã A, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh, theo 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Q: 334338, số vào sổ: 01/QSDĐ ngày 

02/02/2000 của UBND huyện C cấp cho ông Trần Văn P. Vị trí đất thuộc thửa 

phân chiết 127-1 (theo tài liệu 02-CT-UB) tại Bản vẽ sơ đồ nhà đất (đã được 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện C kiểm tra nội nghiệp ngày 

06/11/2020) của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thiết kế xây 

dựng đo đạc bản đồ H.  

Bà Lê Thị H có trách nhiệm tiến hành đăng ký kê khai quyền sử dụng đất 

và nộp nghĩa vụ thuế, phí theo quy định của pháp luật. 

Buộc bà Lý Thị T và ông Trần Văn P có trách nhiệm giao cho Cơ quan 

chức năng có thẩm quyền bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Q: 

334338, số vào sổ: 01/QSDĐ ngày 02/02/2000 do UBND huyện C cấp cho ông 

Trần Văn P để Cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành thủ tục chuyển 

quyền sử dụng phần diện tích đất bà Lê Thị H đã được công nhận ở trên. 
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Trường hợp, ông Trần Văn P và bà Lý Thị T không giao cho Cơ quan 

chức năng có thẩm quyền bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Q: 

334338, số vào sổ: 01/QSDĐ ngày 02/02/2000 do UBND huyện C cấp cho ông 

Trần Văn P thì Cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành thực hiện việc 

chuyển quyền sử dụng phần diện tích đất bà H đã được công nhận nêu trên theo 

quy định của pháp luật. 

2. Án phí dân sự sơ thẩm: Ông Trần Văn P và bà Lý Thị T được miễn án 

phí dân sự sơ thẩm.  

Thi hành tại Chi cục Thi hành án Dân sự có thẩm quyền. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 của Luật Thi 

hành án Dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

của Luật Thi hành án Dân sự.  

3. Nguyên đơn có mặt quyền kháng cáo Bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Bị đơn vắng mặt được quyền kháng cáo bản án sơ 

thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản án 

được niêm yết. 

 
Nơi nhận:                                                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

- TAND Thành phố Hồ Chí Minh;                   THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND huyện Củ Chi; 

- Chi cục THADS huyện Củ Chi; 

- Các đương sự; 

- Lưu: HS, VP.      

                          

 

 Phạm Thị Hồng Ngọc           

          

 

 
 

 


